
UBND HUYỆN BẮC HÀ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN 

CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2022 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Hà, ngày 25 tháng 7 năm 2022  

Số: 590 /TB-HĐTDVC  
 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng 

viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bắc Hà năm 2022  

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 
hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc  xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Lào 
Cai về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2022; 
Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND huyện Bắc Hà về việc 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bắc Hà năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND huyện 
Bắc Hà về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ tuyển 

dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022, 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bắc Hà 
năm 2022 thông báo kết quả, cụ thể như sau: 

1. Kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển được kiểm tra: 96 phiếu. Trong đó: 

1.1. Giáo viên Mầm non: 58 phiếu (trong đó: Nguyện vọng 1: 36 phiếu; 
Nguyện vọng 2: 22 phiếu).  

1.2. Giáo viên Tiểu học: 0 (không) phiếu. 

1.3. Giáo viên Trung học cơ sở: 38 phiếu (trong đó: Nguyện vọng 1: 36 
phiếu; Nguyện vọng 2: 02 phiếu). Cụ thể: 

- Giáo viên Toán học: 02 thí sinh/04 chỉ tiêu;  

- Giáo viên Hoá học: 08 thí sinh/02 chỉ tiêu (trong đó: 06 thí sinh Nguyện 
vọng 1; 02 thí sinh Nguyện vọng 2);  

- Giáo viên Ngữ văn: 05 thí sinh/03 chỉ tiêu;  

- Giáo viên GDCD: 05 thí sinh/02 chỉ tiêu;  

- Giáo viên Âm nhạc: 0 thí sinh/04 chỉ tiêu;  

- Giáo viên Mỹ thuật: 03 thí sinh/02 chỉ tiêu; 

- Giáo viên Thể dục: 12 thí sinh/03 chỉ tiêu;  
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- Giáo viên Tiếng Anh: 01 thí sinh/03 chỉ tiêu;  

- Giáo viên Tiếng Trung Quốc: 01 thí sinh (02 phiếu)/02 chỉ tiêu;  

- Giáo viên Tin học: 0 thí sinh/02 chỉ tiêu;  

* Giáo viên THPT (dạy GDTX): 01 chỉ tiêu, trong đó: 

- Giáo viên Toán học: 0 thí sinh/01 chỉ tiêu. 

(Có danh sách thí sinh và phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo)  

2. Kết quả thẩm định Phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh 

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn theo Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 
30/5/2022 của UBND tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 01/6/2022 
của UBND huyện Bắc Hà và Thông báo số 488/TB-UBND ngày 01/6/2022 của 

UBND huyện Bắc Hà. 

2.1. Danh sách thí sinh đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tại Hội đồng 

thi tuyển huyện Bắc Hà: 70 thí sinh, trong đó: 

- Vị trí dự tuyển giáo viên Mầm non: 35 thí sinh. 

- Vị trí dự tuyển giáo viên Tiểu học: 0 (không) thí sinh. 

- Vị trí dự tuyển giáo viên THCS: 35 thí sinh. 

 (Có Biểu số 01 danh sách chi tiết kèm theo) 

2.2. Danh sách thí sinh không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi: 01 
thí sinh (thí sinh: Đỗ Thị Phượng - sinh ngày 06/5/1995; Hộ khẩu thường trú: 

Phường Lào Cai - TP Lào Cai - Lào Cai; Văn bằng chuyên môn: Trung cấp sư 

phạm Mầm non - Không phù hợp về tiêu chuẩn bằng cấp đối với vị trí đăng ký dự 
tuyển theo Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Lào Cai; 
Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND huyện Bắc Hà). 

(Có Biểu số 02 danh sách thí sinh kèm theo) 

2.3. Danh sách thí sinh đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để xét tuyển 
(Nguyện vọng 2) tại huyện Bắc Hà: 24 thí sinh, trong đó:  

- Vị trí dự xét Nguyện vọng 2 giáo viên Mầm non: 22 thí sinh. 

- Vị trí dự xét Nguyện vọng 2 giáo viên Tiểu học: 0 (không) thí sinh. 

- Vị trí dự xét Nguyện vọng 2 giáo viên THCS: 02 thí sinh. 

(Có Biểu số 03 danh sách chi tiết kèm theo) 

3. Về thời gian và địa điểm thi: Theo Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 
30/5/2022 của UBND tỉnh Lào Cai thì dự kiến thi vòng 2 trước ngày 30/7/2022. 

Tuy nhiên theo Văn bản số 2950/UBND-NC ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh Lào 
Cai về việc kéo dài thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo năm 2022 nên việc tổ chức thi tuyển dụng Vòng 2, kỳ tuyển 
dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện Bắc Hà và tỉnh Lào Cai có 

sự thay đổi về thời gian thực hiện. Khi nào có văn bản hướng dẫn triển khai thực 
hiện thì Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ thông báo tới toàn thể thí sinh. Đề nghị 

các thí sinh thường xuyên theo dõi trên cổng thông tin điện tử của huyện Bắc Hà 
để cập nhật thông tin về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

huyện Bắc Hà năm 2022. 
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Trên đây là Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo 
dục và đào tạo huyện Bắc Hà năm 2022 về kết quả thẩm định phiếu đăng ký dự 

tuyển và thí sinh đủ điều kiện dự thi. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong quá trình 
thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ về Phòng Nội vụ (số điện thoại 02143 
880221) để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                 
- TT. HU, HĐND, UBND huyện; 
- Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai; 
- Phòng Nội vụ; 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 
- Thành viên HĐ tuyển dụng viên chức; 
- Trung tâm Văn hoá, Thể thao - TT (thông báo); 
- Cổng TTĐT huyện (đăng tải); 
- Các thí sinh tham gia dự tuyển; 
- Lưu: VT, NV. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH  HỘI ĐỒNG 
 

 

 
 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN                                                                                                                                 

Đinh Văn Đăng 
 



Nam Nữ
Ngoại 

ngữ
Tin học

A

I

1 Đỗ Thị Phượng 06/5/1995 Kinh
Yên Phủ - Hàm Yên - Tuyên 

Quang

Phường Lào Cai - TP Lào 

Cai - Lào Cai

Trung cấp sư phạm 

Mầm non

Chính 

quy

Trường Cao đẳng sư 

phạm Lào Cai
TB B Autocad

Không 

đạt

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ 

NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số  590/TB-HĐTDVC ngày 25/7/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022)

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2 - VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2022 - NGUYỆN VỌNG 1

UBND HUYỆN BẮC HÀ

(Danh sách gồm 01 thí sinh)

Diện 

ưu 

tiên

Văn bằng, chứng 

chỉ  ngoại ngữ, 

tin học
Kết quả 

Vòng 1

Ghi 

chú

NGUYỆN VỌNG 1

Vị trí: Giáo viên Mầm non - Huyện Bắc Hà

Quê quán Hộ khẩu thường trú
Văn bằng chuyên 

môn

Loại 

hình 

đào 

tạo

Đơn vị đào tạo

Xếp 

loại 

TN

Biểu số 02

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Dân 

tộc



Nam Nữ
Ngoại 

ngữ
Tin học

A

I

1 Thèn Thị Thuý 16/10/1999 Nùng
Na Hối - Bắc Hà - Lào 

Cai
Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Khá DTTS

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

2 Lục Thị Tiền 13/01/1993 Tày
Làng Giàng - Văn Bàn - 

Lào Cai

Liêm Phú - Văn Bàn - Lào 

Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường Cao đẳng sư phạm 

Lào Cai
TB DTTS

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

3 Vi Thị Hậu 27/01/1993 Tày
Khánh Yên Thượng - 

Văn Bàn - Lào Cai

Làng Giàng - Văn Bàn - Lào 

Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường Cao đẳng sư phạm 

Lào Cai
TB DTTS

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

4 Tráng Thị Giáo 02/03/1998 Mông
Tả Van Chư - Bắc Hà - 

Lào Cai

Lùng Phình - Bắc Hà - Lào 

Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
TB DTTS A2

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

5 Tráng Thị Sinh 15/02/2001 Mông
Tả Van Chư - Bắc Hà - 

Lào Cai

Hoàng Thu Phố - Bắc Hà - 

Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Khá DTTS A2

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

6 Hầu Thị Mải 20/05/2001 Mông
Cốc Lầu - Bắc Hà - Lào 

Cai
Cốc Lầu - Bắc Hà - Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Giỏi DTTS A2

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

7 Chấu Thị Bơ 10/09/1997 Mông
Hoàng Thu Phố - Bắc 

Hà - Lào Cai
Bản Phố - Bắc Hà - Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường Cao đẳng Hải 

Dương
Giỏi DTTS A2

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

8 Hoàng Thị Hà 06/8/2001 Nùng
Na Hối - Bắc Hà - Lào 

Cai
Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Khá DTTS A2

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

9 Vàng Thị Nga 23/12/1998 Tày
Tà Chải - Bắc Hà - Lào 

Cai
Tà Chải - Bắc Hà - Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Khá DTTS

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

10 Lâm Thị Lanh 11/5/1993 Tày
Tà Chải - Bắc Hà - Lào 

Cai

Bản Xen - Mường Khương - 

Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường Cao đẳng sư phạm 

Lào Cai

Trung 

bình - 

Khá

DTTS B
UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Bát Xát

11 Nguyễn Thị Hà 02/12/2000 Kinh
Việt Tiến - Vĩnh Bảo - 

Hải Phòng

Xuân Quang - Bảo Thắng - 

Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Khá A2

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Bát Xát

12 Giàng Thị Sỉu 08/8/1998 Mông
Bản Phố - Bắc Hà - Lào 

Cai
Bản Phố - Bắc Hà - Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
TB DTTS

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

Nguyện vọng 

1

(Kèm theo Thông báo số  590/TB-HĐTDVC ngày 25/7/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022)

Biểu số 01

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ 

NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2022

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2 - VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2022 - NGUYỆN VỌNG 1

UBND HUYỆN BẮC HÀ

VỊ TRÍ GIÁO VIÊN MẦM NON

Diện ưu 

tiên

Văn bằng, chứng 

chỉ  ngoại ngữ, tin 

học Ghi 

chú
Quê quán Hộ khẩu thường trú Văn bằng chuyên môn

Loại 

hình 

đào tạo

Đơn vị đào tạoHọ và tên
Nguyện vọng 

2

Dân 

tộc

Vị trí: Giáo viên Mầm non - Huyện Bắc Hà: Chỉ tiêu 22; đăng ký thi 35 thí sinh (nguyện vọng 1).

Xếp 

loại 

TN

TT

Ngày, tháng, năm sinh
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Nam Nữ
Ngoại 

ngữ
Tin học

Nguyện vọng 

1

Diện ưu 

tiên

Văn bằng, chứng 

chỉ  ngoại ngữ, tin 

học Ghi 

chú
Quê quán Hộ khẩu thường trú Văn bằng chuyên môn

Loại 

hình 

đào tạo

Đơn vị đào tạoHọ và tên
Nguyện vọng 

2

Dân 

tộc

Xếp 

loại 

TN

TT

Ngày, tháng, năm sinh

13 Vàng Thị Hân 16/02/1999 Tày
Bản Liền - Bắc Hà - Lào 

Cai
Bản Liền - Bắc Hà - Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Khá DTTS

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

14 Sùng Thị Tấu 24/6/2000 Mông
Thào Chư Phìn - Si Ma 

Cai - Lào Cai

Thào Chư Phìn - Si Ma Cai - 

Lào Cai

Cử nhân sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường Đại học sư phạm 

Hà Nội 2
Khá DTTS

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

15 Đào Như Quỳnh 27/8/1997 Kinh
Bạch Đằng - Tiên Lãng - 

Hải Phòng

Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào 

Cai

Cử nhân sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường Cao đẳng sư phạm 

Lào Cai
Khá A

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

16 Vàng Thị Lan 12/12/1986 Tày
Tả Củ Tỷ - Bắc Hà - Lào 

Cai

Quan Hổ Thẩn - Si Ma Cai - 

Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường Cao đẳng sư phạm 

Hải Dương
Khá DTTS

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

17 Nguyễn Thuỳ Linh 16/11/2000 Tu Dí
Nhân Thịnh - Lý Nhân - 

Hà Nam

Bản Sen - Mường Khương - 

Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Giỏi DTTS A2

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Bát Xát

18 Đặng Thị Hồng 17/7/1996 Dao
Kim Sơn - Bảo Yên - 

Lào Cai

Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào 

Cai

Cử nhân sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường Cao đẳng sư phạm 

Lào Cai
TB DTTS A2

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

19 Cư Thị Súng 19/01/2001 Mông
Sín Chéng - Si Ma Cai - 

Lào Cai
Bản Phố - Bắc Hà - Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Khá DTTS A2

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

20 Bùi Thị Nhung 25/10/2001 Kinh Kiến Thuỵ - Hải Phòng
Gia Phú - Bảo Thắng - Lào 

Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Giỏi A2

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Bát Xát

21 Lù Thị Sen 13/6/1997 Nùng
Na Hối - Bắc Hà - Lào 

Cai
Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai

Cử nhân sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường Cao đẳng sư phạm 

Lào Cai
TB DTTS A2

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

22 Vũ Thị Thu Huệ 03/10/1995 Kinh
Thọ Tiên - Triệu Sơn - 

Thanh Hóa

Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào 

Cai

Đại học sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Đại học Sư phạm Thái 

Nguyên
TB TOEFL

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

23 Lý Thị Ắn 05/10/1994 Dao
Phúc Khánh - Bảo Yên - 

Lào Cai

Xuân Thượng - Bảo Yên - 

Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
TB DTTS

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

24 Giàng Thị Mắng 14/10/2000 Mông
La Pan Tẩn - Mường 

Khương - Lào Cai

La Pan Tẩn - Mường 

Khương - Lào Cai

Đại học sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Đại học Sư phạm Đại học 

Thái Nguyên
Giỏi DTTS B1

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

25 Trần Thuỳ Linh 08/08/2000 Kinh Lý Nhân - Hà Nam
Bản Lầu - Mường Khương - 

Lào Cai

Cử nhân sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường Đại học sư phạm 

Hà Nội 2
Khá

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Bát Xát

26 Trần Thị Xuân 18/3/1998 Kinh
Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào 

Cai

Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào 

Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Khá

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

27 Lưu Thị Thắm 08/12/2001 Kinh
Giao Tân - Giao Thuỷ - 

Nam Định

Sơn Hải - Bảo Thắng - Lào 

Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Khá A2

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

28 Su Thị Nhọt 16/7/1994 Giáy
Bản Qua - Bát Xát - Lào 

Cai
Tà Chải - Bắc Hà - Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường Cao đẳng sư phạm 

Lào Cai
TB DTTS A2 B

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai
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Nam Nữ
Ngoại 

ngữ
Tin học

Nguyện vọng 

1

Diện ưu 

tiên

Văn bằng, chứng 

chỉ  ngoại ngữ, tin 

học Ghi 

chú
Quê quán Hộ khẩu thường trú Văn bằng chuyên môn

Loại 

hình 

đào tạo

Đơn vị đào tạoHọ và tên
Nguyện vọng 

2

Dân 

tộc

Xếp 

loại 

TN

TT

Ngày, tháng, năm sinh

29 Đàm Thị Thắm 04/12/1998 Tày
Quảng Hưng - Quảng 

Hoà - Cao Bằng

TT Bắc Hà - Bắc Hà - Lào 

Cai

Cử nhân sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Đại học Sư phạm Đại học 

Thái Nguyên
TB DTTS B1

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

30 Thẩm Hồng Ngọc 22/6/1996 Kinh
Yên Lương - Ý Yên - 

Nam Định

Khánh Yên Thượng - Văn 

Bàn - Lào Cai

Cử nhân sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường Cao đẳng sư phạm 

Lào Cai
Khá DTTS A2

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Bát Xát

31
Thân Nguyễn Hà 

Thương
17/10/1998 Kinh

Song Mai - Bắc Giang - 

Bắc Giang

Nậm Lúc - Bắc Hà - Lào 

Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Khá A2

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

32 Vàng Thị Nga 26/5/2000 Giáy
Bản Cầm - Bảo Thắng - 

Lào Cai

Bản Cầm - Bảo Thắng - Lào 

Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Khá A2

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Bát Xát

33 Trương Thị Dung 09/11/1993 Kinh
Bắc Lý - Lý Nhân - Hà 

Nam

Bản Lầu - Mường Khương - 

Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường Cao đẳng sư phạm 

Lào Cai
TB A2 B

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

34 Đoàn Ngọc Yên 03/4/1995 Kinh Tiên Lãng - Hải Phòng
xã Vạn Hoà - TP Lào Cai - 

Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường Cao đẳng sư phạm 

Lào Cai
TB A2 B

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

35 Hoàng Thị Ngọc 24/02/1998 Tày
Bảo Hà - Bảo Yên - Lào 

Cai

Xuân Quang - Bảo Thắng - 

Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Khá A2

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

B

I

1 Nguyễn Thu Huệ 13/11/1992 Kinh
Thổ Tang - Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc

Thổ Tang - Vĩnh Tường - 

Vĩnh Phúc

Đại học sư phạm Toán 

học

Chính 

quy
Đại học Hùng Vương Khá

UDCNTTC

B

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

2 Giàng Thị Ho 20/12/1998 Hoa
Nấm Dẩn - Xín Mần - 

Hà Giang

Nấm Dẩn - Xín Mần - Hà 

Giang

Cử nhân sư phạm Toán 

học

Chính 

quy

Trường Đại học Sư phạm 

Đại học Thái Nguyên
Khá DTTS

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

II

1 Thào Seo Lùng 01/05/1995 Mông
Bản Già - Bắc Hà - Lào 

Cai

Tả Củ Tỷ - Bắc Hà - Lào 

Cai

Đại học sư phạm Hoá 

học

Chính 

quy
Trường Đại học Tây Bắc Khá DTTS C B

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

2 Lường Văn Soan 17/02/1991 Thái
Chiềng Pha - Thuận 

Châu - Sơn La

Mường Khương - Mường 

Khương - Lào Cai

Đại học sư phạm Hoá 

học

Chính 

quy
Trường Đại học Tây Bắc

Trung 

bình
DTTS

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

3 Nguyễn Linh Trang 11/7/1999 Kinh
Mỹ Lộc - Thái Thuỵ - 

Thái Bình

Phường Pom Hán - TP Lào 

Cai - Lào Cai

Cử nhân sư phạm Hoá 

học

Chính 

quy
Trường ĐHSP Hà Nội 2 Khá A2

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

4 Trần Thanh Huyền 09/11/1994 Kinh
Giao Long - Giao Thuỷ - 

Nam Định
Tà Chải - Bắc Hà - Lào Cai

Cử nhân sư phạm Hoá 

học

Chính 

quy

Trường ĐHSP - Đại học 

Thái Nguyên

Trung 

bình
A2

UDCNTTC

B

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

5 Lục Thị Phương 23/10/1993 Nùng
Bản Xen - Mường 

Khương - Lào Cai

TT Mường Khương - 

Mường Khương - Lào Cai

Cử nhân sư phạm Hoá 

học

Chính 

quy
Trường ĐHSP Hà Nội 2 Khá C B

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND thị xã 

Sa Pa

6 Lê Thị Lành 18/02/1988 Kinh
Thuỵ Hà - Thái Thuỵ - 

Thái Bình

Thuỵ Bình - Thái Thuỵ - 

Thái Bình

Đại học sư phạm Hoá 

học

Chính 

quy
Trường Đại học Tây Bắc Khá B B

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

VỊ TRÍ GIÁO VIÊN THCS

Vị trí Giáo viên THCS dạy Toán học - Huyện Bắc Hà: Chỉ tiêu 04; đăng ký thi 02 thí sinh.

Vị trí Giáo viên THCS dạy Hoá học - Huyện Bắc Hà: Chỉ tiêu 02; đăng ký thi 06 thí sinh.
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Nam Nữ
Ngoại 

ngữ
Tin học

Nguyện vọng 

1

Diện ưu 

tiên

Văn bằng, chứng 

chỉ  ngoại ngữ, tin 

học Ghi 

chú
Quê quán Hộ khẩu thường trú Văn bằng chuyên môn

Loại 

hình 

đào tạo

Đơn vị đào tạoHọ và tên
Nguyện vọng 

2

Dân 

tộc

Xếp 

loại 

TN

TT

Ngày, tháng, năm sinh

III

1 Thèn Thị Rum 18/12/1996 Nùng
Đản Ván - Hoàng Su Phì 

- Hà Giang

Đản Ván - Hoàng Su Phì - 

Hà Giang

Cử nhân sư phạm Ngữ 

văn

Chính 

quy

Trường ĐHSP - Đại học 

Thái Nguyên
Khá DTTS IC3

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

2 Tải Sào Lường 04/01/1993 Nùng
Cốc Ly - Bắc Hà - Lào 

Cai
Cốc Ly - Bắc Hà - Lào Cai

Cử nhân sư phạm Ngữ 

văn

Chính 

quy

Trường ĐHSP - Đại học 

Thái Nguyên

Trung 

bình
DTTS A2

UDCNTTC

B

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

3 Hoàng Thị Vân 10/02/1990 Kinh
Thái Hưng - Hưng Hà - 

Thái Bình

Thái Hưng - Hưng Hà - Thái 

Bình
Cử nhân Văn học

Chính 

quy
Trường ĐHSP Hà Nội 2 Khá B B

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Bát Xát

4 Xìn Thị Xuyên 01/3/1995
Pà 

Thẻn

Tân Bắc - Quang Bình - 

Hà Giang

Tân Bắc - Quang Bình - Hà 

Giang

Cử nhân sư phạm Ngữ 

văn

Chính 

quy
Trường ĐHSP Hà Nội 2 Khá B B

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

5 Mai Thị Thơm 06/11/2000 Kinh
Nam Cường - Nam Trực 

- Nam Định

Nam Cường - Nam Trực - 

Nam Định

Cử nhân sư phạm Ngữ 

văn

Chính 

quy

Trường ĐHSP - Đại học 

Thái Nguyên
Khá

UDCNTTC

B

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

IV

1
Nguyễn Trường 

Giang
11/9/1998 Kinh

Phú Lãm - Hà Đông - Hà 

Nội

Phú Lãm - Hà Đông - Hà 

Nội

Cử nhân Giáo dục chính 

trị

Chính 

quy

Trường ĐHSP - Đại học 

Thái Nguyên
Khá

TOELF 

ITP

UDCNTTC

B

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Bát Xát

2 Chu Thị Huyên 03/02/1997 Tày
Trung tâm - Lục Yên - 

Yên Bái

Trung tâm - Lục Yên - Yên 

Bái

Cử nhân Giáo dục công 

dân

Chính 

quy
Trường ĐHSP Hà Nội Giỏi DTTS B1

UDCNTTC

B

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Bát Xát

3 Thào A Trung 08/12/1999 Mông
Sín Chéng - Si Ma Cai - 

Lào Cai

Sín Chéng - Si Ma Cai - Lào 

Cai

Cử nhân Giáo dục chính 

trị

Chính 

quy

Trường ĐHSP - Đại học 

Thái Nguyên
Khá DTTS

UDCNTTC

B

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

4 Lương Thị Trang 01/10/1997 Tày
Nghĩa Đô - Bảo Yên - 

Lào Cai

Nghĩa Đô - Bảo Yên - Lào 

Cai

Cử nhân sư phạm Lịch 

sử - GDCD

Chính 

quy

Trường Đại học Hùng 

Vương

Trung 

bình
DTTS B

UDCNTTC

B

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Bát Xát

5 La Thị Chấn 09/04/1993 Tày
Hoà Mạc - Văn Bàn - 

Lào Cai

Vạn Hoà - TP Lào Cai - Lào 

Cai

Cử nhân Giáo dục công 

dân

Chính 

quy
Trường ĐHSP Hà Nội 2

Trung 

bình - 

Khá

DTTS C B
UBND huyện 

Bắc Hà
Không

V

1 Phan Thị Thương Yêu 10/9/1994 Giáy
Bản Cầm - Bảo Thắng - 

Lào Cai

Thái Niên - Bảo Thắng - 

Lào Cai

Cử nhân sư phạm Mĩ 

thuật

Chính 

quy

Trường ĐHSP Nghệ thuật 

Trung Ương
Khá DTTS

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

2 Vàng Thị Yến 07/02/1993 Giáy
Bản Lầu - Mường 

Khương - Lào Cai

TDP Bắc Hà 2 - TT Bắc Hà - 

Bắc Hà - Lào Cai

Đại học sư phạm Mỹ 

thuật

Chính 

quy

Trường Đại học Hùng 

Vương
Khá DTTS B B

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

3 Nguyễn Thị Thu Hà 14/11/1986 Kinh
Lam Sơn - Tam Nông - 

Phú Thọ

Lam Sơn - Tam Nông - Phú 

Thọ

Đại học sư phạm Mỹ 

thuật

Chính 

quy
Trường Đại học Thủ đô Giỏi B

UDCN 

TTCB

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Văn Bàn

VI

1 Phạm Hoài Thu 21/9/1992 Kinh
Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào 

Cai

TT Bắc Hà - Bắc Hà - Lào 

Cai

Đại học sư phạm Thể 

dục thể thao

Chính 

quy

Đại học sư phạm TDTT Hà 

Nội

Trung 

bình - 

Khá

B B
UBND huyện 

Bắc Hà
Không

Vị trí Giáo viên THCS dạy Thể dục - Huyện Bắc Hà: Chỉ tiêu 03; đăng ký thi 12 thí sinh.

Vị trí Giáo viên THCS dạy Ngữ văn - Huyện Bắc Hà: Chỉ tiêu 03; đăng ký thi 05 thí sinh.

Vị trí Giáo viên THCS dạy GDCD - Huyện Bắc Hà: Chỉ tiêu 02; đăng ký thi 05 thí sinh.

Vị trí Giáo viên THCS dạy Mỹ thuật - Huyện Bắc Hà: Chỉ tiêu 02; đăng ký thi 03 thí sinh.
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Nam Nữ
Ngoại 

ngữ
Tin học

Nguyện vọng 

1

Diện ưu 

tiên

Văn bằng, chứng 

chỉ  ngoại ngữ, tin 

học Ghi 

chú
Quê quán Hộ khẩu thường trú Văn bằng chuyên môn

Loại 

hình 

đào tạo

Đơn vị đào tạoHọ và tên
Nguyện vọng 

2

Dân 

tộc

Xếp 

loại 

TN

TT

Ngày, tháng, năm sinh

2 Đặng Sơn Lộc 07/02/1996 Dao
Phong Niên - Bảo Thắng 

- Lào Cai

Phong Niên - Bảo Thắng - 

Lào Cai

Cử nhân sư phạm Giáo 

dục thể chất

Chính 

quy
Đại học Tây Bắc Khá DTTS

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

3 Thào Hàng 01/02/1998 Mông
Tả Thàng - Mường 

Khương - Lào Cai

Tả Thàng - Mường Khương - 

Lào Cai

Cử nhân sư phạm Giáo 

dục thể chất

Chính 

quy

Đại học sư phạm Thể dục 

thể thao Hà Nội
Giỏi DTTS A2

UDCNTTC

B

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

4 Trịnh Ngọc Hiếu 03/10/1994 Kinh
Khánh Yên - Văn Bàn - 

Lào Cai

Khánh Yên - Văn Bàn - Lào 

Cai

Cử nhân sư phạm Giáo 

dục thể chất

Chính 

quy

Đại học sư phạm Thể dục 

thể thao Hà Nội
Khá B B

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND thị sã 

Sa Pa

5 Đỗ Thị Thọ 05/02/1989 Kinh
Đông Hợp - Đông Hưng - 

Thái Bình

Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào 

Cai

Cử nhân sư phạm Giáo 

dục thể thao

Vừa 

làm vừa 

học

Trường Đại học Thể dụng 

thể thao Bắc Ninh
Khá A

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

6 Nguyễn Văn Thích 22/4/1993 Tày
Nghĩa Đô - Bảo Yên - 

Lào Cai

Nghĩa Đô - Bảo Yên - Lào 

Cai

Đại học sư phạm Giáo 

dục thể chất

Chính 

quy
Trường ĐHSP Hà Nội 2 Khá DTTS A2

UDCNTTC

B

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Bảo Yên

7 Trần Việt Anh 02/5/1992 Kinh
Chi Lăng Nam - Thanh 

Miên - Hải Dương

Sơn Thuỷ - Văn Bàn - Lào 

Cai

Cử nhân Giáo dục thể 

chất

Chính 

quy

Trường ĐHSP Thể dục thể 

thao Hà Nội
Khá B B

UBND huyện 

Bắc Hà

UBND huyện 

Si Ma Cai

8 Lý Quang Viện 18/12/1989 Nùng
Tà Chải - Bắc Hà - Lào 

Cai

TT Bắc Hà - Bắc Hà - Lào 

Cai

Cử nhân Giáo dục thể 

chất

Chính 

quy

Trường Đại học sư phạm 

Thể dục thể thao Hà Nội

Trung 

bình - 

Khá

DTTS C B
UBND huyện 

Bắc Hà
Không

9 Đinh Việt Khánh 09/5/1991 Kinh
Minh Quán - Trấn Yên - 

Yên Bái

TT Bắc Hà - Bắc Hà - Lào 

Cai

Cử nhân Giáo dục thể 

chất

Chính 

quy

Trường Đại học sư phạm 

Thể dục thể thao Hà Nội
Khá

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

10 Phạm Thị Khuyên 10/6/1989 Kinh
Mậu Đông - Văn Yên - 

Yên Bái

TT Bát Xát - Bát Xát - Lào 

Cai

Cử nhân sư phạm Thể 

dục thể thao

Chính 

quy

Trường Đại học sư phạm 

Thể dục thể thao Hà Nội
Khá

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

11 Thền Văn Hường 03/8/1988 Nùng
Na Hối - Bắc Hà - Lào 

Cai
Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai

Cử nhân sư phạm Thể 

dục thể thao

Vừa 

làm vừa 

học

Trường Đại học Thể dụng 

thể thao Bắc Ninh
Khá

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

12 Phạm Thị Vân Anh 15/5/1992 Kinh
Bạch Đằng - Tiên Lãng - 

Hải Phòng

Gia Phú - Bảo Thắng - Lào 

Cai

Cử nhân Giáo dục thể 

chất

Chính 

quy

Trường Đại học sư phạm 

Thể dục thể thao Hà Nội
Khá

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

VII

1 Đoàn Văn Thiết 19/01/1980 Kinh
Vạn Yên - Mê Linh - Hà 

Nội

Vạn Yên - Mê Linh - Hà 

Nội
Đại học Ngôn ngữ Anh

Chính 

quy

Đại học Công nghiệp Việt 

Trì
Khá Trung cấp

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

VIII

1 Vàng Dùng Phìn 09/9/1995 Bố Y

Mường Khương - 

Mường Khương - Lào 

Cai

Mường Khương - Mường 

Khương - Lào Cai

Cử nhân sư phạm tiếng 

Trung Quốc

Chính 

quy
Đại học Thái Nguyên Giỏi DTTS

UBND huyện 

Bắc Hà
Không

Vị trí Giáo viên THCS dạy Tiếng Anh - Huyện Bắc Hà: Chỉ tiêu 03; đăng ký thi 01 thí sinh.

Vị trí Giáo viên THCS dạy Tiếng Trung Quốc - Huyện Bắc Hà: Chỉ tiêu 02; đăng ký thi 01 thí sinh.

(Danh sách gồm 70 thí sinh)
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Nam Nữ
Ngoại 

ngữ
Tin học

A

I

1 Nguyễn Thị Thu Hà 14/11/1986 Kinh
Lam Sơn - Tam Nông - 

Phú Thọ

Lam Sơn - Tam Nông - 

Phú Thọ

Cử nhân sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy
Trường Đại học Thủ đô Giỏi B

UDCN 

TTCB

UBND thị 

xã Sa Pa

UBND huyện 

Bắc Hà

2 Nguyễn Thanh Hường 06/8/1992 Kinh
Giao Thịnh - Giao Thuỷ - 

Nam Định

Phường Xuân Tăng - TP 

Lào Cai - Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Xuất sắc

UBND 

huyện Bát 

Xát

UBND huyện 

Bắc Hà

3 Vàng Seo Lùng 11/10/1998 Mông
Thào Chư Phìn - Si Ma 

Cai - Lào Cai

Thào Chư Phìn - Si Ma 

Cai - Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Trung 

bình
DTTS

UDCN 

TTCB

UBND 

huyện Si Ma 

Cai

UBND huyện 

Bắc Hà

4 Vàng Thị Oanh 17/5/2001 Mông
Thào Chư Phìn - Si Ma 

Cai - Lào Cai

Thào Chư Phìn - Si Ma 

Cai - Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Xuất sắc DTTS A2

UDCN 

TTCB

UBND 

huyện Si Ma 

Cai

UBND huyện 

Bắc Hà

5 Sùng Thị Dế 24/6/2001 Mông
Thào Chư Phìn - Si Ma 

Cai - Lào Cai

Thào Chư Phìn - Si Ma 

Cai - Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Giỏi DTTS A2

UDCN 

TTCB

UBND 

huyện Si Ma 

Cai

UBND huyện 

Bắc Hà

6 Vương Thuý Hạnh 18/9/2001 Tày
Liêm Phú - Văn Bàn - 

Lào Cai

Liêm Phú - Văn Bàn - Lào 

Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Giỏi DTTS A2

UDCN 

TTCB

UBND 

huyện Bảo 

Yên

UBND huyện 

Bắc Hà

7 Vàng Tả Mầy 13/8/1998 Dao
Phìn Ngan - Bát Xát - Lào 

Cai

Phìn Ngan - Bát Xát - Lào 

Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Khá DTTS

UDCN 

TTCB

UBND 

huyện Bát 

Xát

UBND huyện 

Bắc Hà

8 Nguyễn Thu Trang 07/11/1999 Kinh
Chu Hoá - Việt Trì - Phú 

Thọ

Phố Lu - Bảo Thắng - Lào 

Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Khá

UBND 

huyện Bảo 

Thắng

UBND huyện 

Bắc Hà

9 Hoàng Thị Vân 10/6/1998 Dao
Mỹ Thành - Bạch Thông - 

Bắc Kạn

Mỹ Thành - Bạch Thông - 

Bắc Kạn

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường Cao đẳng cộng đồng 

Bắc Kạn
Khá DTTS A2

UDCN 

TTCB

UBND thị 

xã Sa Pa

UBND huyện 

Bắc Hà

10 Triệu Thị Yến 16/8/1998 Dao
Thượng Giáo - Ba Bể - 

Bắc Kạn

Thượng Giáo - Ba Bể - 

Bắc Kạn

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường Cao đẳng cộng đồng 

Bắc Kạn
Khá DTTS A2

UDCN 

TTCB

UBND thị 

xã Sa Pa

UBND huyện 

Bắc Hà

11 Bùi Thị Lý 24/6/1993 Kinh
Phú Xuyên - Đại Từ - 

Thái Nguyên

La Bằng - Đại Từ - Thái 

Nguyên

Cử nhân sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường ĐHSP Đại học Thái 

Nguyên
Giỏi A2

UDCN 

TTCB

UBND 

huyện Bát 

Xát

UBND huyện 

Bắc Hà

12 Triệu Thị Hoạt 27/4/1994 Dao
Nghinh Tường - Võ Nhai - 

Thái Nguyên

La Bằng - Đại Từ - Thái 

Nguyên

Cử nhân sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường ĐHSP Đại học Thái 

Nguyên

Trung 

bình
DTTS

TOEFL 

ITP

UDCN 

TTCB

UBND 

huyện Bát 

Xát

UBND huyện 

Bắc Hà

TT

UBND HUYỆN BẮC HÀ
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 - KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẮC HÀ NĂM 2022
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ 

NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số  590/TB-HĐTDVC ngày 25/7/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022)

Vị trí: Giáo viên Mầm non - Huyện Bắc Hà: Chỉ tiêu 22; đăng ký thi 22 thí sinh (nguyện vọng 2).

Nguyện 

vọng 1

Biểu số 03

Văn bằng, chứng 

chỉ  ngoại ngữ, tin 

học Nguyện vọng 

2

Ghi 

chú
Hộ khẩu thường trú Văn bằng chuyên môn

Loại 

hình 

đào tạo

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc
Quê quán

VỊ TRÍ GIÁO VIÊN MẦM NON

Đơn vị đào tạo
Xếp loại 

TN

Diện ưu 

tiên
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Nam Nữ
Ngoại 

ngữ
Tin học

TT
Nguyện 

vọng 1

Văn bằng, chứng 

chỉ  ngoại ngữ, tin 

học Nguyện vọng 

2

Ghi 

chú
Hộ khẩu thường trú Văn bằng chuyên môn

Loại 

hình 

đào tạo

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc
Quê quán Đơn vị đào tạo

Xếp loại 

TN

Diện ưu 

tiên

13 Chu Thị Yến 24/02/1990 Nùng
La Bằng - Đại Từ - Thái 

Nguyên

La Bằng - Đại Từ - Thái 

Nguyên

Cử nhân sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường ĐHSP Đại học Thái 

Nguyên
Giỏi B

UDCN 

TTCB

UBND 

huyện Bát 

Xát

UBND huyện 

Bắc Hà

14 Lý Thị Hoa 01/7/1993 Dao
Thượng Hà - Bảo Yên - 

Lào Cai

Phường Pom Hán - TP 

Lào Cai - Lào Cai

Cử nhân sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường Cao đẳng sư phạm 

Lào Cai

Trung 

bình - 

Khá

DTTS A1 B

UBND 

huyện Bát 

Xát

UBND huyện 

Bắc Hà

15 Nguyễn Thị Thơm 28/02/2000 Kinh
Chính Lý - Lý Nhân - Hà 

Nam

Gia Phú - Bảo Thắng - 

Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Khá A2

UDCN 

TTCB

UBND 

huyện Bảo 

Thắng

UBND huyện 

Bắc Hà

16 Sùng Thị Hoa 23/8/2000 Mông
Lùng Khấu Nhin- Mường 

Khương - Lào Cai

Lùng Khấu Nhin- Mường 

Khương - Lào Cai

Cử nhân sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường Đại học sư phạm Hà 

Nội 2
Giỏi DTTS

UBND 

huyện Bát 

Xát

UBND huyện 

Bắc Hà

17 An Thanh Trang 17/3/1999 Tày
Làng Giàng - Văn Bàn - 

Lào Cai

Làng Giàng - Văn Bàn - 

Lào Cai

Cử nhân sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường Đại học sư phạm Hà 

Nội 2
Khá DTTS A2

UBND 

huyện Bảo 

Yên

UBND huyện 

Bắc Hà

18 Táo Dìn Hằng 04/5/2000 Pa Dí
Mường Khương - Mường 

Khương - Lào Cai

Mường Khương - Mường 

Khương - Lào Cai

Cử nhân sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường Đại học sư phạm Hà 

Nội 2
Giỏi DTTS A2

UBND 

huyện Si Ma 

Cai

UBND huyện 

Bắc Hà

19 Lèng Thị Sương 18/4/1999 Nùng
Nàn Sán - Si Ma Cai - 

Lào Cai

Nàn Sán - Si Ma Cai - Lào 

Cai

Cử nhân sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Trường Đại học sư phạm Hà 

Nội 2
Khá DTTS

UBND 

huyện Si Ma 

Cai

UBND huyện 

Bắc Hà

20 Ngô Thị Nhung 11/6/1995 Kinh
Văn Ly - Lý Nhân - Hà 

Nam

Nghĩa Đô - Bảo Yên - Lào 

Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy
Trường Cao đẳng Hải Dương Khá A B

UBND 

huyện Bảo 

Yên

UBND huyện 

Bắc Hà

21 Trần Thị Quyên 18/10/1998 Kinh
Hoà Hậu - Lý Nhân - Hà 

Nam

Bản Lầu - Mường Khương 

- Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non

Chính 

quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Khá

UBND thị 

xã Sa Pa

UBND huyện 

Bắc Hà

22 Phạm Thị Nhung 16/11/1998 Kinh
Việt Hùng - Vũ Thư - 

Thái Bình

Phong Hải - Bảo Thắng - 

Lào Cai

Cử nhân sư phạm Giáo 

dục Mầm non
VLVH

Trường Đại học sư phạm Hà 

Nội

Trung 

bình - 

Khá

UBND 

huyện Bảo 

Thắng

UBND huyện 

Bắc Hà

B

I

1 Nguyễn Thị Hải Nhung 30/10/1995 Kinh Hưng Hà - Thái Bình
Phường Bình Minh - TP 

Lào Cai - Lào Cai

Cử nhân sư phạm Hoá 

học

Chính 

quy

Trường ĐHSP - Đại học 

Thái Nguyên
Khá

UBND thị sã 

Sa Pa

UBND huyện 

Bắc Hà

2 Vàng Thị Bé 12/02/1994 Nùng
Dìn Chín - Mường 

Khương - Lào Cai

Nấm Lư - Mường Khương 

- Lào Cai

Cử nhân sư phạm Hoá 

học

Chính 

quy

Trường Đại học Hùng 

Vương
Khá DTTS B B

UBND 

huyện Si Ma 

Cai

UBND huyện 

Bắc Hà

(Danh sách gồm 24 thí sinh)

VỊ TRÍ GIÁO VIÊN THCS

Vị trí Giáo viên THCS dạy Hoá học - Huyện Bắc Hà: Chỉ tiêu 02; đăng ký thi 02 thí sinh (Nguyện vọng 2)
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